
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,019 -0.4 6.1 -31.1 10.7 1.6 4,081,269      

VN30 Index 1,033 0.3 8.0 -31.6 8.9 1.6 2,891,108      

VN Midcap 1,067 -2.0 7.4 -50.1 8.1 0.9 223,291         

VN Smallcap 1,067 -2.0 7.4 -50.1 8.1 0.9 223,291         

HNX Index 204 -1.5 6.3 -55.1 13.2 1.2 241,980         

UpCom 71 -0.5 4.5 -36.5 11.2 1.3 965,477         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Hàng Tiêu dùng 0.8 1.7 -18.2 0.8 17.1 2.9 576,892         
Tài chính -2.2 13.0 -44.3 -45.1 8.9 1.5 146,140         
Dược phẩm và Y tế -0.8 4.3 -20.2 -25.0 15.2 2.1 30,328           
Dầu khí 0.5 19.5 -41.6 -40.1 16.6 1.9 47,266           
Ngân hàng 0.1 11.7 -20.2 -16.0 10.3 1.8 1,434,639      
Nguyên vật liệu -1.3 17.1 -47.5 -47.7 5.1 1.2 280,902         
Công nghiệp 0.0 8.5 -38.3 -36.8 11.8 1.1 120,020         

Dịch vụ Tiêu dùng -1.0 16.3 -26.9 -24.9 n.a 3.5 193,665         

Bất động sản -1.0 -5.0 -46.4 -47.4 12.9 1.6 772,922         

Tiện ích Cộng đồng -1.1 -3.4 -3.2 -2.5 18.5 2.4 284,822         

Công nghệ Thông tin 0.7 9.9 0.0 -2.1 19.7 4.5 90,421           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 104           0.0 0.2 -3.6 -6.0 8.7 7.8
USD/JPY 132           -0.1 -2.8 -7.4 -8.6 14.4 15.4
USD/CNY 7               0.1 0.3 -2.7 -1.1 9.7 9.4
KRW/USD 1,286       -0.5 -0.7 -5.1 -7.8 8.1 7.8
EUR/USD 1               0.0 0.6 -3.6 -7.4 7.1 6.3
USD/VND 23,731     0.0 0.8 -4.4 0.2 4.0 3.6
Dầu Thô 77             1.0 -0.4 -3.5 -7.2 2.3 8.2
Xăng 223           0.4 -0.5 -8.4 -10.2 0.2 3.7
Khí đốt 6               4.3 -13.6 -18.0 -28.6 49.0 43.6
Than 400           -0.3 -1.1 16.5 -9.3 135.9 137.9
Vàng 1,815       -0.2 0.4 4.4 8.4 -0.8 1.4
Thép cuộn 4,093       0.0 0.0 6.4 3.8 -13.8 -15.2

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"GIẰNG CO"

▶ Thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên 
hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
4.25 điểm (-0.42%), đạt 1,018.88 điểm; HNX-Index 
giảm 3.07 điểm (-1.48%), đạt 204.46 điểm. Thanh 
khoản toàn thị trường đạt 14.4 nghìn tỷ đồng, tương 
ứng khoảng 857 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối 
ngoại mua ròng 1,658 tỷ đồng, tập trung ở EIB.
▶ VPB (+2.02%), STB (+4.90%), VNM (+1.27%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VIC (-1.79%), GAS (-1.24%), CTG (-
1.79%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Tài chính, Nguyên vật liệu, 
Tiện ích cộng đồng là 3 nhóm ngành giảm mạnh 
nhất: VCI, DCM, GAS.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Chỉ số đã quay lại kiểm định 
khu vực cận ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1,000 điểm. Khớp 
lệnh trên mức bình quân 20 phiên và cao hơn phiên 
hôm trước. Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy tham 
gia ở vùng giá thấp phiên hôm nay đã giúp chỉ số thu 
hẹp một phần đà giảm. Dù vậy, chỉ số vẫn đóng cửa 
thấp hơn ngưỡng MA20 ngày quanh 1,030 điểm. 
Điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều chưa được xác 
nhận. Chỉ báo MACD đã cắt xuống đường signal cùng 
với RSI giảm về dưới mức 50 hàm ý quán tính điều 
chỉnh vẫn sẽ tiếp tục. Xu hướng có lẽ nghiêng về 
giằng co.
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PNJ – Bán lẻ: PNJ công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 11/2022 tiếp tục tăng 
trưởng so với cùng kỳ trong bối cảnh sức mua chung của các ngành bán lẻ đang có dấu 
hiệu chậm lại. Theo đó, ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,529 tỷ đồng, tăng 16.8% (YoY) và 
lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, tăng 8.4% (YoY). Lũy kế 11 tháng doanh thu thuần và 
lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 31,063 tỷ đồng, tăng 85.4% (YoY) và 1,639 tỷ 
đồng, tăng 96.1% (YoY). Biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 11 tháng đạt 17.4%, giảm so 
với mức 18.4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán và sự ảnh hưởng của lạm phát. 
Như vậy, kết thúc 11 tháng công ty đã hoàn thành 120% kế hoạch doanh thu và 124% kế 
hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) HPG – Nguyên vật liệu: Hòa Phát vừa ký kết hợp đồng xuất khẩu lô hàng 10,000 tấn thép dây cuộn sang Châu Âu. Đây là đơn hàng 
thép dài (long products) đầu tiên xuất sang khu vực này, mở ra thị trường mới.

2) QNS – Thực phẩm: Đường Quảng Ngãi ước lãi gần 1,200 tỷ đồng năm 2022, vượt 4% chỉ tiêu doanh thu và vượt 19% mục tiêu lợi 
nhuận sau thuế năm. Ngoài ra, QNS cũng tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 với hơn 356.9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính QNS sẽ chi 
gần 357 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. 

3) KDH – Bất động sản: CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền sẽ bảo lãnh khoản vay trị giá 930 tỷ đồng của Nhà Khang Phúc tại 
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Trong vòng 6 tháng, Nhà Khang Điền đã bảo lãnh cho Nhà Khang Phúc vay 6,808 tỷ đồng.

4) HAX – Bán lẻ: Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vừa thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam Dương với hạn mức 400 tỷ đồng trong vòng 6 tháng để bổ sung vốn lưu động.

5) SSI – Chứng khoán: HĐQT CTCP Chứng khoán SSI thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, với tổng cộng 
tối đa 10 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, ước tính SSI có thể thu về 100 tỷ đồng.

Điểm tin thị trường

P/E…

3 Yr. AVG P/E; 17.69 

PNJ

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

2

7

12

17

22

27

20-Dec-21 20-Mar-22 20-Jun-22 20-Sep-22 20-Dec-22

Pr
ic

e

P.
E

Trang 2/4



STT Nhóm ngành 12/20/2022 12/21/2022 TB 1 tuần
1 Hàng cá nhân & Gia dụng 42.0 74                  180              127                    

2 Y tế 23.7 15                  14                 11                      

3 Thực phẩm và đồ uống 1.4 1,198            1,106           1,090                 

4 Dầu khí -4.7 177               122              128                    

5 Dịch vụ tài chính -6.6 2,087            1,796           1,924                 

6 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -8.2 692               485              529                    

7 Bất động sản -16.1 3,032            2,097           2,500                 

8 Ngân hàng -22.2 3,246            2,385           3,064                 

9 Ô tô và phụ tùng -23.9 103               72                 95                      
10 Bán lẻ -27.0 394               214              293                    

11 Công nghệ Thông tin -27.0 78                  61                 84                      

12 Tài nguyên Cơ bản -27.9 1,848            1,108           1,536                 

13 Xây dựng và Vật liệu -29.3 812               454              641                    

14 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -31.0 181               120              174                    

15 Hóa chất -33.8 673               307              464                    

16 Bảo hiểm -34.9 91                  37                 58                      

17 Du lịch và Giải trí -35.7 108               70                 109                    

STB Sacombank Ngân hàng 23,550         4.9 1.3 -25.2 49                      821.7             
GIL XNK Bình Thạnh Hàng cá nhân & Gia dụng 22,650         6.8 -19.7 -59.3 290                    106.8             

HAG Hoàng Anh Gia Lai Thực phẩm và đồ uống 8,910           7.0 -3.7 -33.0 47                      223.5             
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa Thực phẩm và đồ uống 14,550         7.0 6.6 -39.9 91                      133.7             
NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 15,200         -6.7 -17.8 -83.3 8                        528.1             
DBC Tập đoàn DABACO Thực phẩm và đồ uống 14,900         -3.2 -6.9 -57.1 65                      91.1               
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 18,550         2.8 9.4 -9.0 71                      76.5               
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 25,500         -1.5 -3.2 -54.5 10                      256.6             
VIX Chứng khoán VIX Dịch vụ tài chính 7,180           -7.0 -14.7 -70.0 9                        152.5             
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 19,300         -2.5 -4.0 -60.4 2                        507.3             
FTS Chứng khoán FPT Dịch vụ tài chính 18,250         -6.9 -15.3 -60.7 26                      46.4               

ASM Tập đoàn Sao Mai Thực phẩm và đồ uống 8,150           -6.3 -9.3 -53.6 26                      43.3               
KPF Đầu tư Tài chính Hoàng Minh Xây dựng và Vật liệu 13,900         3.0 32.4 -24.0 207                    11.9               
IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia Thực phẩm và đồ uống 10,600         -5.8 -9.0 -33.8 11                      69.9               

GEX Tập đoàn Gelex Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 13,350         -7.0 -14.7 -67.2 2                        307.4             

KPF Đầu tư Tài chính Hoàng Minh Xây dựng và Vật liệu 13,900.0 3.0 32.4 -24.0 17.8 13.90
LSS Mía đường Lam Sơn Thực phẩm và đồ uống 6,730.0 4.5 7.3 -54.1 5.0 6.73
EVF Tài chính Điện lực Dịch vụ tài chính 7,300.0 6.6 3.4 10.4 2.8 7.30
TNA XNK Thiên Nam Tài nguyên Cơ bản 6,700.0 0.4 0.1 -60.4 -0.8 6.70
TDG Đầu tư TDG Global Điện, nước & xăng dầu khí đốt 3,730.0 0.3 -8.4 -67.8 -5.5 3.73
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình Hóa chất 1,900.0 -5.9 -12.8 -77.2 -11.1 1.90
AGG Bất động sản An Gia Bất động sản 30,350.0 -0.2 -2.1 -15.1 -1.4 30.35
PTL Petroland Bất động sản 3,270.0 -6.8 -13.0 -80.5 -12.2 3.27
ELC Phát triển Công nghệ ĐT-VT Công nghệ Thông tin 8,570.0 -0.5 -10.8 -60.1 -7.9 8.57

GIL XNK Bình Thạnh Hàng cá nhân & Gia dụng 22,650.0 6.8 -19.7 -59.3 -9.0 22.65

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Xu hướng dòng tiền

19.24

21.57

21.69

24.13

31.35

34.72

35.82

39.30

43.19

1,255.11
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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